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BÁO CÁO
Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra Tờ trình số 412/TTr-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Sau đây gọi tắt là: KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025). Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau:
[bookmark: _Toc530131107][bookmark: dieu_58]1. Sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành Nghị quyết
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ thủ tục, căn cứ pháp lý liên quan[footnoteRef:1], đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất[footnoteRef:2]. KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 cơ bản đã bám sát quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công; các mục tiêu, định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, của quốc gia, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và tình hình thực tiễn của địa phương.  [1:  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND…]  [2:  Kết luận số 180-TB/TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và Đề án xây dựng, phát triển thành phố Hà Tĩnh; Kết luận số 184-TB/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.] 

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 83, Luật Đầu tư công 2019, HĐND tỉnh có thẩm quyền ‘Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương’, do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (vốn cân đối ngân sách địa phương) là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
2.1. Trình tự lập, hồ sơ, tài liệu báo cáo
Theo quy định tại Điều 49 của Luật Đầu tư công năm 2019, trình tự lập và báo cáo của UBND tỉnh còn thiếu thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước (2016-2020) từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Nghị quyết: số 120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018, số 165/NQ-HĐND ngày 20/8/2019, số 200/NQ-HĐND ngày 24/3/2020, số 219/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (theo báo cáo mới chỉ thực hiện được 67,97% kế hoạch). Nội dung này, đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng, kiến nghị, đề xuất phương án xử lý tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.
2.2. Phương án phân bổ
Việc phân bổ vốn cho các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên cơ bản phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các nguồn vốn XDCB tập trung, tiền đất và xổ số kiến thiết (chưa bao gồm các nguồn: tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước...).
Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với phương án phân bổ như trong dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, Ban đề nghị quan tâm một số nội dung sau:
- Đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, an sinh xã hội, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư NSNN hằng năm, xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh để tăng tỷ trọng đầu tư, vốn đầu tư trong điều kiện những lĩnh vực trên chưa có cơ chế hấp dẫn đủ mạnh để xã hội hóa.
- Đối với số dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh lập 11.672,7 tỷ đồng[footnoteRef:3]. Nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau: [3:  Trong đó: Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước 3.360,2 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất: 8.000 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 50 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 262,5 tỷ đồng.] 

Thứ nhất, về căn cứ xây dựng kế hoạch vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, để khắc phục hậu quả đại dịch Covid 19, tạo cú hích về nguồn vốn cho phát triển kinh tế và có những bước đột phá, tăng trưởng thì việc tăng tổng mức đầu tư NSNN trong giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn 2016-2020 là cần thiết. Vì vậy, Ban cơ bản nhất trí với tổng số vốn UBND tỉnh dự kiến và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cân nhắc để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ an toàn nợ công, việc bố trí dự toán chi đầu tư hàng năm phải căn cứ vào khả năng thu NSNN thực tế theo quy định của Luật NSNN. Trong thời gian tới, nếu thu NSNN đạt kết quả tích cực thì điều chỉnh cơ cấu chi NSNN, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển cao hơn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Trường hợp vượt thu, kết dư ngân sách cần ưu tiên cho chi đầu tư phát triển.
Thứ hai, về cơ cấu nguồn vốn, trên thực tế quá trình điều hành ngân sách nhà nước hằng năm, ngoài những nhiệm vụ chi thường xuyên, chi hỗ trợ phát triển thì trong các đề án, chính sách có phần vốn dành cho đầu tư, như: chính sách thực hiện Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 16/07/2018 của HĐND tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; các nguồn sự nghiệp dành cho đầu tư; nguồn vay từ các Quỹ đầu tư… nhưng trong KHĐTCTH chưa được tổng hợp, dự kiến. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách và vốn hỗ trợ từ NSTW giai đoạn 2021-2025, theo dự kiến của UBND tỉnh là 7.000 tỷ đồng, song chưa có cơ sở vững chắc để dự kiến phân bổ ngay từ đầu kỳ KHĐTCTH.
Thứ ba, về mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng theo quy định tại khoản 6, Điều 51, Luật đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và đã được quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh để lại dự phòng 10%[footnoteRef:4]. Trong dự thảo Nghị quyết, do nguồn vốn KHĐTCTH giai đoạn này còn hạn hẹp nên UBND tỉnh đề xuất bố trí hết, không để lại dự phòng 10% từng nguồn vốn theo quy định; đề nghị HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định.  [4:  Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, đối với từng nguồn vốn, dành lại dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công và Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước.
Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai trong kế hoạch hằng năm và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.] 

Thứ tư, về phương án dự kiến phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 dự kiến 11.672,7 tỷ đồng[footnoteRef:5]. UBND tỉnh dự kiến bố trí như sau: [5:  Trong đó: Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước 3.360,2 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất 8.000 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 50 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 262,5 tỷ đồng.] 

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung 3.360,2 tỷ đồng, sau khi phân cấp cho cấp huyện 1.344,080 tỷ đồng. Số vốn còn lại 2.016,12 tỷ đồng được bố trí cụ thể cho: 
+ 26 dự án chuyển tiếp với mức vốn dự kiến 381,581 tỷ đồng;
+ Khới công mới 20 dự án với mức vốn dự kiến 1.269,539 tỷ đồng;
+ Đối ứng các chương trình, dự án ODA: 300 tỷ đồng;
+ Thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh: 30 tỷ đồng;
+ Dự kiến vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025: 35 tỷ đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 8.000 tỷ đồng; sau khi trừ phần ngân sách huyện, xã hưởng 6.129,385 tỷ đông. Phần còn lại ngân sách tỉnh hưởng 1.870,615 tỷ đồng theo dự kiến được phân bổ như sau: Bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất 100 tỷ đồng; Hỗ trợ lại đầu tư hạ tầng TPHT từ nguồn thu quỹ đất sử dụng vốn vay Bộ Tài chính 196 tỷ đồng; Hoàn trả chi phí đầu tư theo đề án phát triển quỹ đất 256,5 tỷ đồng; Thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 127,062 tỷ đồng; Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 225 tỷ đồng; Đối ứng kinh phí thực hiện các Đề án đầu tư phát triển 80 tỷ đồng; Bố trí cho 3 Dự án chuyển tiếp 170 tỷ đồng[footnoteRef:6]; Bố trí cho 7 dự án khởi công mới 706,053 tỷ đồng[footnoteRef:7]; Bố trí cho 3 dự án chuẩn bị đầu tư 10 tỷ đồng[footnoteRef:8]. [6:  Di dời, tái định cư các hộ dân tổ dân phố Thắng Lợi và Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh; Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân xung quanh Nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh; Hệ thống tách nước phân lũ, phòng chống ngập úng cho các xã vùng phía Nam huyện Kỳ Anh]  [7:  Di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; Đối ứng kinh phí thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh; Dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh; Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh; Đối ứng kinh phí GPMB dự án Trại tạm giam Công an tỉnh]  [8:  Dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Dự án “Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao”; Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh”] 

Về nội dung này Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
+ Đối với phần tiền sử dụng đất phần còn lại tỉnh hưởng dự kiến 1.870,615 tỷ đồng chưa tính phần cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Qua báo cáo số liệu của UBND thành phố Hà Tĩnh thì tiền đất tỉnh hưởng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 là 1.194,561 tỷ đồng; như vậy, nếu giả định tiền đất tỉnh hưởng trên địa bàn Thành phố bằng giai đoạn trước thì số tiền đất còn lại tỉnh hưởng giai đoạn 2021-2025 không còn là 1.870,615 tỷ đồng (chưa kể các cơ chế chính sách đặc thù cho 02 đô thị: thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021).
[bookmark: _GoBack]+ Cân nhắc việc hỗ trợ 160 tỷ đồng còn lại để đầu tư hạ tầng thành phố Hà Tĩnh từ nguồn thu quỹ đất sử dụng vốn vay Bộ Tài chính (theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 23/4/2013) vì đã được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố. Thay vào đó, bố trí cho dự án Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh.
+ Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần cân nhắc, xem xét lộ trình, khả năng huy động nguồn lực, phân kỳ đầu tư để đảm bảo thực hiện các chương trình, đề án, dự án: (i) Chương trình MTQG xây dựng tỉnh NTM; (ii) Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026 (mới dự kiến bố trí 60/324,671 tỷ đồng, đạt 18,48% so với tổng nguồn ngân sách tỉnh, huyện); (iii) Đề án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng bố trí 20/6.201,534 tỷ đồng; (iv) Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 56,053/2.139,683 tỷ đồng..vv…
Từ các nội dung nêu trên, đề nghị HĐND tỉnh thảo luận để có phương án phân bổ nguồn tiền sử dụng đất phù hợp với nguồn lực thực tế.
- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 50 tỷ đồng: bố trí cho 1 dự án chuyển tiếp 2 tỷ đồng, khới công mới 2 dự án 23 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 25 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, có giải pháp, lộ trình đối với việc cân đối, bố trí vốn đảm bảo các nguyên tắc tiêu chí đề ra; cụ thể:
- Việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương và dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA): Rà soát kỹ, báo cáo đầy đủ, chính xác về tổng số nợ đọng XDCB thuộc nghĩa vụ thanh toán của ngân sách tỉnh (nếu có) và số vốn ứng trước chưa thu hồi[footnoteRef:9] để bố trí thanh toán và hoàn trả trong KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025; [9:  Qua đối chiếu số liệu của Kho bạc Nhà nước đến tháng 6/2021 cho thấy còn 186 dự án do tỉnh quản lý với 6.415 tỷ đồng đã ứng trước chưa thu hồi; trong kế hoạch Trung hạn NSTW đã bố trí 5.490,331 tỷ đồng cho 64 dự án; như vậy còn khoảng 925 tỷ đồng chưa bố trí vốn để thu hồi ứng trước.] 

Chưa dự kiến bố trí đủ 1.631,986 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương cho các dự án nguồn ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/6/2021. Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) mới dự kiến 300 tỷ đồng so với nhu cầu 733,423 tỷ đồng. 
- Việc hỗ trợ đầu tư các công trình quan trọng, cấp bách, phục vụ các mục tiêu phát triển của các địa phương, trong đó có 03 đơn vị (huyện Nghi Xuân, Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh) chưa được hỗ trợ, do đã được ưu tiên bố trí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh quan tâm bố trí cho 03 địa phương nêu trên từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách Nhà nước hằng năm.
Việc bố trí vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 250 tỷ đồng (từ tiền đất 225 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 25 tỷ đồng), đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào nguồn vốn giai đoạn trước để chủ động xây dựng dự thảo danh mục (bao gồm nguồn hỗ trợ từ Trung ương và địa phương) và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
- Về tỷ lệ bố trí: Theo danh mục dự kiến cho thấy, có nhiều dự án dự kiến bố trí mức vốn thấp so với tổng mức đầu tư. Trong 20 dự án khởi công mới sử dụng nguồn XDCB tập trung với tổng mức đầu tư là 2.009,754 tỷ đồng, dự kiến bố trí 1.449,539 tỷ đồng, phân kỳ chuyển thực hiện trong KHĐTCTH giai đoạn sau là 560,215 tỷ đồng. Đề nghị UBND tỉnh lựa chọn quy mô, tổng mức đầu tư, bố trí mức vốn, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn, bổ sung nguồn tăng thu, kết dư ngân sách hằng năm để đảm bảo khả thi. Theo quy định tại Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm; trường hợp không đáp ứng thời hạn trên đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương theo đúng quy định.
Căn cứ các nội dung kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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